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*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Đinh Công Thành (email: dcthanh@ctu.edu.vn) 

Thông tin chung: 
Ngày nhận bài: 06/11/2022 

Ngày nhận bài sửa: 29/11/2022 

Ngày duyệt đăng: 16/12/2022 

 

Title:  

Factors affecting students' 

online learning efficiency: A 

case study of students at The 

School of Economics, Can Tho 

University 

Từ khóa:  
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ABSTRACT 

Can Tho university has applied an online learning approach and is very concerned 

about the effectiveness of the online learning approach. The study is conducted to 

provide valuable insights for organizing online learning at the School of 

Economics, Can Tho University effectively. The study aims to determine the 

factors influencing the online learning efficiency of students at the School of 

Economics, Can Tho University. The study uses an online survey with 155 students 

at the School of Economics, Can Tho University, who have participated in online 

learning. Cronbach’s Alpha is used to analyze the data reliability. Exploratory 

factor analysis (EFA) and multivariate regression are used to identify and examine 

factors that impact students’ online learning efficiency. The study findings indicate 

four factors that have positive influences on online learning efficiency, including 

(1) The design of the course, (2) Learning materials, (3) Student-faculty 

interaction, and (4) Student-student interaction. The course design factor has the 

most significant impact on students' online learning efficiency. Based on the study 

findings, the study proposes some implications to improve the effectiveness of 

online learning for students. 

TÓM TẮT 

Trường Đại học Cần Thơ đã sử dụng hình thức học tập trực tuyến và rất quan tâm 

đến hiệu quả của hình thức học tập này. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm 

giúp Trường Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ triển khai hình thức học tập trực 

tuyến hiệu quả hơn. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả học tập trực tuyến của sinh viên Trường Kinh tế, Trường Đại 

học Cần Thơ. Dữ liệu được thu thập từ 155 sinh viên đã tham gia học trực tuyến. 

Công cụ phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân 

tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

có bốn nhân tố quan trọng tác động tích cực đến hiệu quả học tập trực tuyến của 

sinh viên, bao gồm (1) Việc thiết kế khóa học, (2) Tài liệu học tập, (3) Sự tương 

tác giữa giảng viên và sinh viên, và (4) Sự tương tác giữa sinh viên và sinh viên. 

Trong đó, nhân tố thiết kế khóa học có sự tác động đáng kể nhất đến hiệu quả học 

tập trực tuyến của sinh viên. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số giải pháp được 

đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả học trực tuyến cho người học. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Học tập trực tuyến hiện được xem là xu hướng 

học tập ngày càng phổ biến trong thời đại công nghệ 

4.0. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet 

và các công cụ công nghệ hỗ trợ, học trực tuyến 

ngày càng dễ dàng hơn và mở ra nhiều cơ hội mới 

cho các cơ sở giáo dục. Tại Việt Nam, việc áp dụng 

công nghệ hiện đại vào giáo dục ngày càng được chú 

trọng, đặc biệt là tại các trường đại học (Thanh và 

ctv., 2020). 

Trên thực tế, việc triển khai giảng dạy trực tuyến 

đã được thực hiện không chỉ trong giai đoạn dịch 

bệnh Covid-19 diễn ra, mà đó còn trở thành nhu cầu 

của giáo dục thế giới từ vài năm trở lại đây (He et 

al., 2014). Hơn nữa, giáo dục trực tuyến đã được đề 

xuất trở thành xu hướng chính vào năm 2025 (Palvia 

et al., 2018). Theo Cole (2000), việc ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục đã được sử 

dụng từ khá lâu và là một phương pháp hữu ích để 

người học có được kiến thức một cách nhanh chóng 

và thuận tiện. Học tập trực tuyến giúp môi trường 

học tập không bị giới hạn về thời gian và không 

gian, đồng thời giảm bớt chi phí đào tạo và chi phí 

xã hội (Cole, 2000). 

Tại Trường Đại học Cần Thơ, đào tạo trực tuyến 

được nhận thức là hình thức đào tạo quan trọng và 

là cơ sở cho việc chuyển đổi hình thức đào tạo một 

cách linh hoạt, không làm gián đoạn công tác đào 

tạo khi không thể tổ chức đào tạo theo hình thức 

truyền thống vì các nguyên nhân khách quan như 

dịch bệnh kéo dài, thiên tai… Hiệu trưởng nhà 

Trường đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-ĐHCT 

về quy chế đào tạo trực tuyến với mục tiêu đảm bảo 

chất lượng đào tạo và đảm bảo chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo. Không những vậy, theo biên 

bản số 808/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 29 tháng 03 

năm 2022 của thường trực Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành chủ 

trương có ít nhất 6% số học phần trong chương trình 

đào tạo chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến 

cho khóa tuyển sinh 2022. Cũng theo biên bản này, 

mỗi năm (đối với 2 năm tiếp theo) sẽ tăng thêm ít 

nhất 7% số học phần và đến năm 2025 có ít nhất 

20% số học phần trong chương trình đào tạo được 

giảng dạy theo hình thức trực tuyến. 

Thực tiễn cũng cho thấy, học trực tuyến trong 

giáo dục đại học không phải là một khái niệm quá 

mới mẻ đối với giảng viên và các sinh viên. Tuy 

nhiên, việc áp dụng cho giảng dạy và học tập vẫn 

chưa được phổ biến. Trong quá trình triển khai hình 

thức học này đã đạt được một số hiệu quả nhất định 

nhưng cũng khó tránh khỏi những khó khăn. Vì vậy, 

việc nghiên cứu hiệu quả học trực tuyến của sinh 

viên Trường Đại học Cần Thơ nói chung và sinh 

viên Trường Kinh tế nói riêng được thực hiện để 

giúp Trường Kinh tế có thể nhìn nhận được thực tiễn 

hiệu quả dạy học trực tuyến cũng như những khó 

khăn nổi bật trong quá trình học, thông qua những 

phản hồi từ phía các sinh viên. Nghiên cứu cung cấp 

nguồn dữ liệu đáng tin cậy giúp Trường Kinh tế nói 

riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung có 

những biện pháp hỗ trợ cần thiết để nâng cao hiệu 

quả và đảm bảo chất lượng học tập của sinh viên khi 

tham gia hình thức học này trong tương lai. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1.1. Cơ sở lý thuyết 

Cơ sở lý thuyết về học trực tuyến 

Học trực tuyến là một khái niệm và từ khóa trọng 

tâm của nghiên cứu giáo dục trong hơn hai thập kỷ 

qua (Singh & Thurman, 2019). Cho đến nay, khái 

niệm học trực tuyến có nhiều định nghĩa và cách tiếp 

cận khác nhau. Theo đó, thuật ngữ học trực tuyến 

(Online learning) được sử dụng đầu tiên vào năm 

1995. Học trực tuyến dựa trên nền tảng Web được 

phát triển thành Hệ thống quản lý học tập đầu tiên 

(Learning Management System - LMS). Khi đó, học 

trực tuyến chủ yếu sử dụng LMS hoặc tải tài liệu học 

tập dạng văn bản hoặc dạng PDF trực tuyến (Bates, 

2014). 

Học trực tuyến cũng có thể được định nghĩa là 

việc sử dụng Internet theo một cách nào đó nhằm 

tăng sự tương tác giữa người dạy và người học 

(Curtain, 2002). Theo đó, các hình thức tương tác có 

thể là cung cấp tài liệu khóa học, thông qua email, 

nhóm tin (newsgroups), nhóm trò chuyện (chat 

groups). Với sự ra đời và phát triển của các công 

nghệ dựa trên Web, học trực tuyến được xem là cầu 

nối không gian giữa người dạy và người học (Lee, 

2017). 

Singh and Thurman (2019) cho rằng có nhiều 

quan điểm khác nhau về học trực tuyến., tuy nhiên, 

định nghĩa được sử dụng rộng rãi là trải nghiệm học 

tập thông qua Internet/máy tính trực tuyến (online 

computers) trong một lớp học, nơi người dạy tương 

tác với người học và không phụ thuộc vào vị trí thực 

tế của người học. Như vậy, công nghệ được xem là 

yếu tố quan trọng như một công cụ cung cấp nội 

dung và phương tiện tương tác hiệu quả giữa người 

dạy và người học trong môi trường học tập từ xa. 

Còn theo Ryan et al. (2016), trong bối cảnh giáo dục 

đại học, cụm từ học trực tuyến thường được hiểu là 
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các lớp học được cung cấp hoàn toàn trực tuyến. Tuy 

nhiên, ngày càng nhiều phương pháp tiếp cận được 

sử dụng nhằm kết hợp linh hoạt giữa hoạt động học 

tập trực tuyến và hướng dẫn trực tiếp. 

Cơ sở lý thuyết về hiệu quả học tập 

Filimban (2008) cho rằng một khóa học trực 

tuyến hiệu quả là một khóa học trong đó giáo viên 

cung cấp thiết kế và phân phối khóa học chuyên 

nghiệp, thực hiện các đánh giá phù hợp và khuyến 

khích cộng tác. Khi đó, người học có cơ hội tự định 

hướng việc học của mình, tích lũy kinh nghiệm với 

công nghệ, nâng cao kỹ năng, tư duy phản biện và 

áp dụng chúng vào các tình huống thực tế. Ngoài ra, 

học sinh có được kiến thức về thế giới xung quanh, 

đồng thời nắm vững các tài liệu của khóa học. 

Kintu et al. (2017) có cách tiếp cận khác về hiệu 

quả học tập. Theo đó, hiệu quả học tập của người 

học được đánh giá qua bốn khía cạnh: (1) hiệu suất 

học tập, (2) động lực, (3) sự hài lòng và (4) kiến thức 

tiếp thu được. Không những vậy, hiệu quả học tập 

còn được thể hiện qua kỹ năng và thái độ của người 

học. Các kiến thức, kỹ năng này được tích lũy và 

phát triển từ mỗi tiết học trong suốt quá trình khóa 

học được quy định cụ thể trong chương trình đào tạo 

(Guay et al., 2008).  

Dưới góc độ của người học, hiệu quả học tập 

được đánh giá qua các giá trị và kết quả học tập mà 

người học cảm nhận được khi tham gia lớp học 

(Tsang et al., 2021). Theo Gray and DiLoreto 

(2016), để đo lường hiệu quả học tập tổng quát của 

người học, các nghiên cứu đo lường có thể đánh giá 

thông qua hành vi, thái độ và cảm nhận của người 

học trong các lớp học. Bên cạnh đó, mức độ đạt 

được kết quả học tập của sinh viên trong các lớp học 

cũng được sử dụng để đo lường hiệu quả học tập. 

Như vậy, hiệu quả học tập được đo lường và đánh 

giá thông qua cảm nhận của người học về kiến thức, 

kỹ năng và thái độ từ các khóa học cũng như việc 

ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. 

2.1.2.  Mô hình nghiên cứu 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh và chỉ ra các 

nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học của việc học 

trực tuyến. Theo đó, việc thiết kế khóa học được 

xem là nhân tố tạo ra môi trường trải nghiệm và học 

tập hiệu quả cho người học. Thiết kế khóa học liên 

quan đến việc lập kế hoạch, thiết kế cấu trúc khóa 

học bao gồm quy trình, sự tham gia, tương tác và các 

khía cạnh đánh giá của khóa học (Eom & Ashill, 

2016; Tsang et al., 2021). Với thiết kế có chủ ý, các 

khóa học trực tuyến cung cấp cho người học khả 

năng tiếp xúc có cấu trúc với nội dung học tập, các 

hoạt động học tập và tương tác. Người học có thể 

đạt được kiến thức, các kỹ năng và thực hành ở các 

cấp độ tư duy cao hơn qua việc sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực và công nghệ thích hợp. Swan et al. 

(2012) đã chỉ ra rằng thiết kế khóa học có thể ảnh 

hưởng đến quá trình học tập và kết quả học tập của 

người học. Các khóa học được sắp xếp và điều 

chỉnh, cập nhật để phù hợp với các lớp học trực 

tuyến là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả học 

tập. Từ phân tích, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H1 

như sau: 

H1: Thiết kế khóa học có ảnh hưởng thuận chiều 

đến hiệu quả học tập trực tuyến. 

Tài liệu học tập cũng là nhân tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả học tập trực tuyến. Tsang et al. (2021) cho 

rằng, các tài liệu học tập phải phù hợp với hình thức 

học tập trực tuyến và đảm bảo cung cấp được đầy đủ 

kiến thức. Ally (2008) lý luận thêm, tài liệu học tập 

phải được sắp xếp theo trình tự thích hợp (từ đơn 

giản đến phức tạp, từ đã biết đến chưa biết, từ hiểu 

biết kiến thức đến vận dụng kiến thức) để thúc đẩy 

quá trình học tập. Bên cạnh đó, tài liệu học tập nên 

được đưa vào các chiến lược và các hoạt động phù 

hợp với sự khác biệt và đa dạng về phong cách học 

tập của từng cá nhân (Filimban, 2008). Từ cơ sở đó, 

nghiên cứu đề xuất giả thuyết H2 như sau: 

H2: Tài liệu học tập có ảnh hưởng đến hiệu quả 

học tập trực tuyến. 

Ngoài ra, sự tương tác giữa người học với người 

dạy cũng là yếu tố quan trọng dẫn đến sự tham gia 

của người học vào các khóa học trực tuyến cao hơn, 

do đó ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả học tập 

(Tsang et al., 2021). Eom and Ashill (2016) còn chỉ 

ra rằng, sự tương tác giữa người dạy và người học là 

tương tác hai chiều. Người dạy cung cấp thông tin, 

khuyến khích người học học tập, lắng nghe mối 

quan tâm và cung cấp phản hồi. Người học tương 

tác với người dạy thông qua việc đặt câu hỏi hoặc 

trao đổi về các hoạt động của khóa học (Tsang et al., 

2021). Do đó, trong quá trình học tập, sự tương tác 

là nhân tố đóng góp đáng kể vào sự hài lòng và hiệu 

quả học tập cho người học tốt hơn. Vì vậy, nghiên 

cứu đề xuất giả thuyết H3 như sau: 

H3: Tương tác giảng viên và sinh viên có ảnh 

hưởng thuận chiều đến hiệu quả học tập trực tuyến. 

Bên cạnh đó, Eom and Ashill (2016), Tsang et 

al. (2021) còn nghiên cứu và khẳng định hiệu quả 

học tập trực tuyến còn ảnh hưởng bởi sự tương tác 

giữa người học và người học. Bởi nền tảng trực 

tuyến cho phép người học có thể trao đổi thông tin 

và ý tưởng để thúc đẩy việc học tập. Hoạt động 
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tương tác này có thể giúp người học cảm thấy được 

kết nối, từ đó tạo được sự năng động của môi trường 

học tập trực tuyến (Tsang et al., 2021). Không 

những vậy, sự tương tác giữa người học với nhau là 

rất quan trọng để xây dựng cộng đồng trong môi 

trường trực tuyến, hỗ trợ việc học tập hiệu quả bằng 

cách tăng cường phát triển các kỹ năng giải quyết 

vấn đề và tư duy phản biện (Tsang et al., 2021). Từ 

những phân tích, giả thuyết H4 được đặt ra là: 

H4: Tương tác sinh viên và sinh viên có ảnh 

hưởng thuận chiều đến hiệu quả học tập trực tuyến. 

Như vậy, từ cơ sở lý thuyết, lược khảo các 

nghiên cứu liên quan cùng với xem xét sự phù hợp 

với tình hình học trực tuyến của Trường Đại học Cần 

Thơ nói chung, Trường Kinh tế nói riêng, mô hình 

các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập trực 

tuyến của sinh viên Trường Kinh tế được đề xuất 

như sau: 

 
Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Bảng 1. Diễn giải các biến trong mô hình nghiên cứu 

Tên biến Giải thích thang đo Mã hóa Nguồn  

1. Thiết kế khóa học 

Mục tiêu khóa học được nêu ra rõ ràng, cụ thể 

Quy trình học tập được truyền đạt rõ ràng 

Khóa học được thiết kế với nhiều cách thức truyền tải kiến thức (văn bản, hình 

ảnh, âm thanh, video) 

Nội dung học tập phù hợp với mục tiêu khóa học 

Các thành phần đánh giá sinh viên (bài tập, kiểm tra, nghiên cứu) có liên quan 

đến nội dung và mục tiêu học tập 

TK1 

Eom and 

Ashill (2016) 

TK2 

TK3 

TK4 

TK5 

2. Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết 

Tài liệu học tập được tổ chức tốt thành từng phần nội dung hợp lý, dễ hiểu 

Tài liệu học tập luôn được cập nhật 

Tài liệu học tập thú vị và kích thích sự ham học hỏi 

TL1 

Filimban 

(2008) 

TL2 

TL3 

TL4 

3. Tương tác giữa giảng viên và sinh viên 

Thường xuyên có những tương tác tích cực và mang tính xây dựng với giảng 

viên trong lớp học trực tuyến 

Mức độ của tương tác tích cực và mang tính xây dựng giữa giảng viên và sinh 

viên cao 

Tương tác tích cực và mang tính xây dựng giữa giảng viên và sinh viên là quá 

trình học tập quan trọng trong học trực tuyến 

Tương tác tích cực và mang tính chất xây dựng giữa giảng viên và sinh viên giúp 

nâng cao kết quả học tập 

GV1 

Eom and 

Ashill (2016); 

Tsang et al. 

(2021) 

GV2 

GV3 

GV4 

4. Tương tác giữa sinh viên và sinh viên 

Thường xuyên có những tương tác tích cực và mang tính xây dựng với các sinh 

viên khác trong lớp học trực tuyến 

Mức độ của tương tác tích cực và mang tính xây dựng giữa các sinh viên  

Học được nhiều điều từ các sinh viên khác trong lớp học 

Tương tác tích cực và mang tính xây dựng giữa sinh viên trong lớp học trực 

tuyến giúp nâng cao kết quả học tập 

SV1 

Eom and 

Ashill (2016); 

Tsang et al. 

(2021) 

SV2 

SV3 

SV4 

5. Hiệu quả học tập trực tuyến 

Hài lòng với những gì học được trong học trực tuyến 

Gặt hái được nhiều kiến thức từ học trực tuyến  

Phát triển được nhiều kỹ năng từ học trực tuyến 

Ứng dụng kiến thức đã học vào các môn học khác và thực tế 

Đạt được mục tiêu học tập đề ra 

HQ1 

Gray and 

DiLoreto 

(2016) 

HQ2 

HQ3 

HQ4 

HQ5 

Nguồn: Tổng hợp từ các nghiên cứu liên quan và hiệu chỉnh phù hợp với trường hợp nghiên cứu 
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Tất cả các biến quan sát đo lường các nhân tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả học tập trực tuyến được sử 

dụng theo thang đo Likert 5 mức độ, từ 1 là hoàn 

toàn không đồng ý với các phát biểu và đến 5 là hoàn 

toàn đồng ý. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Trường Kinh tế (tiền thân là Khoa Kinh tế được 

thành lập từ năm 1979) là một trong những đơn vị 

đào tạo lớn của Trường Đại học Cần Thơ về quy mô 

đào tạo. Đến cuối năm học 2021 - 2022, Trường 

Kinh tế đào tạo 11 ngành với tổng số sinh viên chính 

quy là 5.088. Theo đó, số liệu sơ cấp được thu thập 

bằng phương pháp chọn mẫu phi xác suất, cụ thể là 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện với hình thức 

khảo sát trực tuyến bằng bảng câu hỏi cấu trúc được 

thiết kế trên nền tảng biểu mẫu của Google (Google 

Forms). Bảng câu hỏi sẽ được gửi đến email sinh 

viên của sinh viên Trường Kinh tế, Trường Đại học 

Cần Thơ. Theo Trọng và Ngọc (2008), số quan sát 

trong phân tích EFA tối thiểu bằng 4-5 lần số biến. 

Bài viết có 22 biến nên cần tối thiểu 110 quan sát. 

Việc điều tra được tiến hành từ tháng 10/2021 đến 

tháng 12/2021. Nghiên cứu đã thu thập được 155 

mẫu quan sát đảm bảo được yêu cầu phân tích. Sinh 

viên tham gia khảo sát bao gồm sinh viên năm thứ 

nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư đã học trực tuyến các 

học phần trong chương trình đào tạo cùng với giảng 

viên của Trường Kinh tế và giảng viên các Khoa 

khác của Trường Đại học Cần Thơ. 

2.2.2. Phương pháp phân tích 

Phương pháp phân tích định lượng được sử dụng 

trong nghiên cứu thông qua: (i) kiểm định 

Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy và đánh 

giá chất lượng của thang đo các nhân tố ảnh hưởng 

đến kết quả học tập trực tuyến và thang đo hiệu quả 

học trực tuyến của sinh viên; (ii) phân tích nhân tố 

khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) để 

xác định các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến kết quả 

học tập trực tuyến của sinh viên Trường Kinh tế, 

Trường Đại học Cần Thơ. Bên cạnh đó, phương 

pháp phân tích hồi quy đa biến còn được sử dụng để 

kiểm định sự tác động của các nhân tố đến kết quả 

học tập trực tuyến của sinh viên. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thông tin mẫu điều tra 

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Trường Đại 

học Cần Thơ nói chung, Trường Kinh tế nói riêng 

đã triển khai hình thức giảng dạy trực tuyến 5 đợt 

nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo và tiến độ học tập 

của người học. Theo đó, đợt 1 tổ chức từ ngày 02/03 

đến ngày 03/05/2020, đợt 2 từ ngày 04/02 đến ngày 

28/02/2021, đợt 3 từ ngày 21/06 đến ngày 

27/06/2021, đợt 4 từ ngày Từ ngày 09/08/2021 đến 

hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 và đợt 5 từ ngày 

03/01 đến ngày 07/02/2022. Kết quả khảo sát từ 155 

sinh viên Trường Kinh tế cho thấy đa phần sinh viên 

đã tham gia các lớp học trực tuyến từ 2 học kỳ trở 

lên (chiếm 91%). Trong đó, sinh viên đã học từ 3 

học kỳ trở lên chiếm 45,8% và sinh viên đã học trực 

tuyến trong 2 học kỳ chiếm 45,2%. Trong khi đó, tỷ 

lệ sinh viên học trực tuyến 1 học kỳ chiếm tỷ lệ rất 

thấp là 9%. 

Kết quả khảo sát từ 155 sinh viên Trường Kinh 

tế cũng cho thấy có ba hình thức học trực tuyến phổ 

biến. Theo đó, 49,1% sinh viên học theo hình thức 

học trực tuyến đồng bộ. Đây là hình thức đòi hỏi tất 

cả người học và giảng viên phải tham gia vào một 

sự kiện học tập cùng một lúc, cả giảng viên và sinh 

viên đều cần có mặt trên nền tảng học trực tuyến vào 

cùng một thời điểm. Một số ít sinh viên với hình 

thức học trực tuyến không đồng bộ, hình thức này 

cho phép tất cả người tham gia có thể học vào các 

thời điểm khác nhau, hình thức này chiếm tỷ lệ rất 

thấp 0,6%. Bên cạnh đó, sinh viên học trực tuyến kết 

hợp giữa đồng bộ và không đồng bộ chiếm đến 

50,3%. Hình thức học này cho phép sinh viên học 

trong nhiều thời điểm, bao gồm học tập thông qua 

sự hỗ trợ của giảng viên kết hợp với các tài liệu, 

công cụ kỹ thuật số nhằm bổ trợ cho việc học một 

cách tốt nhất. 

Về ứng dụng học trực tuyến cho thấy, sinh viên 

và giảng viên Trường Kinh tế sử dụng phần mềm hỗ 

trợ bao gồm Zoom, Google Meet và Microsoft 

Teams. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết giảng 

viên và sinh viên Trường Kinh tế đều sử dụng phần 

mềm Google Meet (chiếm tỷ lệ 99,4%), tiếp theo đó 

là Zoom với tỷ lệ sử dụng là 74,2% và Microsoft 

Teams là 31%. Ngoài ra, giảng viên sử dụng thêm 

ứng dụng khác như Google Classroom (52,9%) để 

đáp ứng các nhu cầu giảng dạy khác. Bên cạnh đó, 

sinh viên khi tham gia học trực tuyến thông qua các 

ứng dụng trên phải đăng nhập bằng địa chỉ email do 

Trường cung cấp để thuận tiện cho việc tổ chức hoạt 

động đào tạo trực tuyến một cách đồng bộ và có 

kiểm soát, tạo thuận lợi cho công tác quản lý dạy - 

học trực tuyến. Tuy vậy, quá trình học trực tuyến 

sinh viên cũng gặp phải một số khó khăn và rào cản 

nhất định. Chi tiết thể hiện ở Hình 2 như sau: 

Kết quả phân tích ở Hình 2 cho thấy, vấn đề kết 

nối mạng internet không ổn định là khó khăn lớn 

nhất của hầu hết sinh viên (chiếm 80,6%). Từ đó có 
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thể thấy được, đường truyền internet yếu gây ảnh 

hưởng rất lớn đến việc theo dõi và tiếp thu kiến thức 

của sinh viên trong các buổi học trực tuyến. Bên 

cạnh đó, tình trạng sinh viên có tâm lý chán nản, 

không hứng thú với việc học trực tuyến chiếm tỷ lệ 

cao (chiếm đến 65,2%). Điều này sẽ tác động rất lớn 

đến kết quả học tập của sinh viên, bởi vì tâm lý cũng 

được xem là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong 

việc quyết định hiệu quả học tập. Không những vậy, 

yếu tố không gian/địa điểm học tập bất tiện hay thiếu 

kỹ năng tương tác với giảng viên cũng là những khó 

khăn không thể tránh khỏi của sinh viên khi tham 

gia học trực tuyến (lần lượt chiếm 49,0% và 47,1%). 

Ngoài ra, kết quả khảo sát còn cho thấy, thiết 

bị/phương tiện hỗ trợ không đáp ứng đủ yêu cầu 

cũng là những khó khăn của sinh viên Trường Kinh 

tế gặp phải khi học trực tuyến. 

 
Hình 2. Những khó khăn sinh viên gặp phải trong học trực tuyến 

Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 155 quan sát 

3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học 

trực tuyến của sinh viên Trường Kinh tế 

3.2.1. Đánh giá mô hình đo lường 

Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy 

tất cả các thang đo đo lường các nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả học trực tuyến và thang đo hiệu quả 

học trực tuyến có hệ số tải ngoài của các biến lớn 

hơn 0,7. Tuy nhiên, một số biến có giá trị hệ số tải 

ngoài nằm trong khoảng từ 0,4 đến nhỏ hơn 0,7 

nhưng vẫn sẽ được giữ lại trong mô hình, vì nếu loại 

bỏ những biến đó sẽ làm giảm các giá trị về độ tin 

cậy và giá trị hội tụ (Hair et al., 2011). Vì vậy, các 

thang đo đạt được tính đơn hướng. 

Kết quả phân tích ở Bảng 2 cũng cho thấy hệ số 

tin cậy tổng hợp (CR) của các thang đo đều lớn hơn 

0,7 và giá trị phương sai trích trung bình (AVE) của 

các thang đo đều lớn hơn 0,5. Không những vậy, tất 

cả các thang đo đạt được độ tin cậy tốt do hệ số 

Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,70 (Hair et al., 1998). 

Qua đó, các biến quan sát đo lường các nhân tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả học trực tuyến và thang đo các 

tiêu chí đánh giá hiệu quả học tập trực tuyến của sinh 

viên Trường Kinh tế được thiết kế phù hợp và đảm 

bảo độ tin cậy cho nghiên cứu. 
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Bảng 2. Phân tích độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo 

Biến quan sát 
Cronbach’s 

Alpha 
CR AVE 

Hệ số tải 

ngoài 

Hệ số tải chéo 

cao nhất 

Thiết kế khóa học 

TK1 

TK2 

TK3 

TK4 

TK5 

0,840 0.813 0,523  

0,784 

0,805 

0,835 

0,798 

0,812 

 

0,724 

0,652 

0,549 

0,679 

0,626 

Tài liệu học tập  

TL1 

TL2 

TL3 

TL4 

0,808 0,836 0,561  

0,769 

0,775 

0,766 

0,720 

 

0,613 

0,600 

0,621 

0,705 

Tương tác giữa giảng viên và sinh viên  

GV1 

GV2 

GV3 

GV4 

0,859 0,870 0,626  

0,837 

0,827 

0,810 

0,809 

 

0,668 

0,692 

0,731 

0,735 

Tương tác giữa sinh viên và sinh viên  

SV1 

SV2 

SV3 

SV4 

0,799 0,835 0,629  

0,759 

0,708 

0,749 

0,778 

 

0,591 

0,706 

0,625 

0,550 

Hiệu quả học tập trực tuyến  

HQ1 

HQ2 

HQ3 

HQ4 

HQ5 

0,887 0,918 0,690  

0,859 

0,855 

0,863 

0,875 

0,862 

 

0,744 

0,763 

0,727 

0,671 

0,732 

Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 155 quan sát 

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá 

Qua phân tích EFA thang đo các nhân tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả học trực tuyến lần đầu cho thấy 

kết quả đảm bảo các tiêu chuẩn, hệ số KMO đạt 

0,842 (thoả mãn điều kiện 0,50 < KMO < 1,00), tổng 

phương sai trích của 4 nhóm nhân tố giải thích được 

68,41% tổng biến thiên của khái niệm và kiểm định 

Barlett có Sig là 0,000 (<0,005). Tuy nhiên, trọng số 

tải nhân tố các biến TK4 và TK2 nhỏ hơn 0,5. Do 

đó, các biến này lần lượt được loại bỏ ra khỏi mô 

hình (Hair et al., 1998). Sau khi thực hiện EFA lần 

cuối, nghiên cứu có được mô hình phù hợp. Chỉ số 

Eigenvalue > 1,0 cho thấy kết quả nghiên cứu trích 

được 4 nhân tố, thể hiện qua Bảng 3 như sau: 

Kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy, thang đo 

các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học trực tuyến 

của sinh viên Trường Kinh tế, Trường Đại học Cần 

Thơ được nhóm thành 4 nhân tố, bao gồm: (1) Sự 

tương tác giữa giảng viên và sinh viên; (2) Tài liệu 

học tập; (3) Thiết kế khóa học; và (4) Sự tương tác 

giữa sinh viên với nhau trong quá trình học trực 

tuyến. Tương tự, thang đo hiệu quả học tập trực 

tuyến được tiến hành phân tích EFA. Kết quả phân 

tích cho thấy, hệ số KMO đạt 0,864 (thoả mãn điều 

kiện 0,50 < KMO <1,00), tổng phương sai trích giải 

thích được 69,01% tổng biến thiên của khái niệm và 

kiểm định Barlett có Sig là 0,000 (<0,005). Chỉ số 

Eigenvalue > 1,0 cho thấy kết quả thang hiệu quả 

học tập trực tuyến được nhóm thành 1 nhân tố. Như 

vậy, kết quả phân tích EFA khẳng định dữ liệu thu 

thập từ 155 sinh viên Trường Kinh tế là phù hợp với 

thang đo của mô hình lý thuyết và phù hợp để nghiên 

cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học trực 

tuyến. 
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Bảng 3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA đối với biến độc lập 

Ký hiệu 

Tương tác giảng 

viên-sinh viên 

Tài liệu 

học tập 

Thiết kế  

khóa học 

Tương tác 

sinh viên-sinh 

viên 

Hệ số tải nhân tố 

GV4 0,820    

GV3 0,811    

GV2 0,783    

GV1 0,748    

TL4  0,835   

TL2  0,743   

TL1  0,707   

TL3  0,703   

TK5   0,828  

TK3   0,718  

TK4   0,706  

TK1   0,627  

SV1    0,819 

SV2    0,785 

SV3    0,774 

Eigenvalue 5,777 1,939 1,482 1,064 

Phương sai trích (%) 38,516 51,439 61,321 68,413 

KMO = 0,828 

Sig. = 0,000 

Tổng phương sai trích = 68,413% 

Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 155 quan sát 

Kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả học tập trực tuyến 

Bảng 4. Kết quả kiểm định các nhân tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả học trực tuyến của 

sinh viên Trường Kinh tế 

Biến độc lập Hệ số B Sig. VIF 

Hằng số -0,310 0,317  

Thiết kế khóa học 0,334 0,000 1,640 

Tài liệu học tập 0,245 0,001 1,617 

Tương tác giữa giảng 

viên và sinh viên 
0,180 0,005 1,464 

Tương tác giữa sinh 

viên và sinh viên 
0,265 0,000 1,307 

Giá trị kiểm định F (Sig.F) = 0,000 

R2 hiệu chỉnh = 0,519 

Hệ số Durbin – Watson = 1,794 

Kết quả phân tích ở Bảng 4 cho thấy, hệ số 

Durbin - Watson bằng 1,794 thỏa điều kiện lớn hơn 

1 và nhỏ hơn 3. Do đó, các biến đưa vào mô hình 

không xảy ra hiện tượng tự tương quan. Bên cạnh 

đó, hệ số phóng đại phương sai (VIF) của mô hình 

nhỏ hơn 2, do đó, mô hình không xảy ra hiện tượng 

đa cộng tuyến. Chi tiết kết quả phân tích hồi quy 

được thể hiện ở bảng sau: 

Kết quả phân tích hồi quy Bảng 4 cho thấy, ở 

mức ý nghĩa thống kê 1% có thể khẳng định bốn 

nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học trực tuyến của 

sinh viên Trường Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ, 

bao gồm: (1) Nhân tố thiết kế khóa học; (2) Tài liệu 

học tập; (3) Sư tương tác giữa giảng viên và sinh 

viên; và (4) Sự tương tác giữa sinh viên với nhau. 

Theo đó, kết quả nghiên cứu cho thấy việc thiết kế 

khóa học có ảnh hưởng đáng kể nhất đến hiệu quả 

học tập trực tuyến của sinh viên Trường Kinh tế. Kết 

quả này có sự tương đồng với các nghiên cứu của 

Swan et al. (2012), Eom and Ashill (2016), Tsang et 

al. (2021). Bởi khóa học được thiết kế phù hợp với 

môi trường học trực tuyến có thể cung cấp cho người 

học đạt được kiến thức, kỹ năng và khả năng tư duy 

cao. Không những vậy, việc thiết kế các lớp học trực 

tuyến còn cung cấp cho người học khả năng cấu trúc 

nội dung và hoạt động học tập. 

Kết quả phân tích hồi quy cũng cho thấy, hiệu 

quả học tập trực tuyến của sinh viên Trường Kinh 

tế, Trường Đại học Cần Thơ còn có sự tác động của 

nhân tố nguồn tài liệu học tập (Giả thuyết H2 có ý 

nghĩa thống kê ở mức 1%). Kết quả nghiên cứu của 

đề tài này cho thấy có sự tương đồng với các nghiên 

cứu của Filimban (2008), Tsang et al. (2021). Điều 
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này có thể giải thích rằng, tài liệu học tập được giảng 

viên thiết kế phù hợp với hình thức học tập trực 

tuyến sẽ đảm bảo cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến 

thức, thúc đẩy quá trình học tập, qua đó tác động tích 

cực đến hiệu quả học tập của người học. Bên cạnh 

đó, kết quả nghiên cứu của đề tài còn khẳng định, 

hiệu quả học tập trực tuyến của người học ảnh 

hưởng bởi sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên 

(Giả thuyết H3 có ý nghĩa thống kê ở mức 1%) 

tương tự nghiên cứu của Eom and Ashill (2016), 

Tsang et al. (2021). Bởi lẽ, sự tương tác trong quá 

trình học trực tuyến giữa giảng viên và sinh viên 

giúp người dạy có thể cung cấp nội dung bài giảng 

tốt nhất thông qua sự khuyến khích học tập và thông 

tin phản hồi.  

Hơn nữa thế nữa, kết quả kiểm định Bảng 4 cũng 

chứng minh hiệu quả học tập trực tuyến của sinh 

viên Trường Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ còn 

có vai trò đóng góp quan trọng của sự tương tác giữa 

người học với nhau trong quá trình tham gia lớp học 

(Giả thuyết H4 có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 

99%) tương tự nghiên cứu của Tsang et al. (2021). 

Bởi lẽ, sự tương tác với nhau giữa các sinh viên 

trong lớp học sẽ giúp người học có cơ hội tìm kiếm, 

trao đổi thông tin và ý tưởng thông qua nền tảng học 

trực tuyến. Nhờ đó, môi trường học tập trở nên năng 

động, phát triển các kỹ năng cần thiết cho người học 

như tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng 

giải quyết vấn đề. Do đó, trong quá trình học tập trực 

tuyến, việc tăng cường sự tương tác lẫn nhau là nhân 

tố góp phần tăng sự hài lòng cũng như mang lại hiệu 

quả học tập cao cho người học. 

Như vậy, kết quả phân tích hồi quy ở Bảng 4 cho 

thấy, có bốn nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập 

trực tuyến của sinh viên Trường Kinh tế, Trường 

Đại học Cần Thơ, gồm: (1) Thiết kế khóa học; (2) 

Tài liệu học tập; (3) Sư tương tác giữa giảng viên và 

sinh viên; và (4) Sự tương tác giữa sinh viên và sinh 

viên. Trong đó, nhân tố thiết kế khóa học là nhân tố 

quan trọng có tác động mạnh nhất đến hiệu quả học 

trực tuyến với giá trị B cao nhất là 0,334. Tiếp theo, 

các nhân tố liên quan về tương tác giữa sinh viên với 

nhau (với hệ số B là 0,265) cũng đóng vai trò quan 

trọng thúc đẩy quá trình học tập của người học. Cuối 

cùng, nhân tố tài liệu học tập và sự tương tác giữa 

giảng viên với sinh viên trong môi trường học tập 

trực tuyến tác động đến hiệu quả học tập của sinh 

viên với các giá trị hệ số B lần lượt là 0,245 và 0,180. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các hình thức học 

tập trực tuyến của sinh viên Trường Kinh tế nói 

chung, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ nói riêng 

khá đa dạng. Trong đó, ba hình thức học trực tuyến 

phổ biến: (1) học trực tuyến đồng bộ, (2) học trực 

tuyến không đồng bộ, và (3) hình thức kết hợp giữa 

đồng bộ và không đồng bộ. Bên cạnh đó, khảo sát 

cho thấy, quá trình học trực tuyến sinh viên gặp phải 

một số khó khăn nhất định. Khó khăn lớn nhất đối 

với người học là đường truyền internet không ổn 

định hay tình trạng người học có tâm lý chưa hứng 

thú trong việc học đã gây ảnh hưởng đến việc tiếp 

thu kiến thức của người học. Tuy vậy, việc tham gia 

học tập trực tuyến của sinh viên đã ảnh hưởng tích 

cực đến hiệu quả học tập. Kết quả nghiên cứu của 

đề tài cho thấy, có bốn nhân tố quan trọng tác động 

đến hiệu quả học tập trực tuyến của sinh viên 

Trường Kinh tế, bao gồm: (1) Việc thiết kế khóa 

học, (2) Tài liệu học tập, (3) Sự tương tác giữa giảng 

viên và sinh viên, và (4) Sự tương tác giữa sinh viên 

và sinh viên. Trong đó, nhân tố thiết kế khóa học tác 

động đáng kể nhất đến kết quả học tập trực tuyến 

của sinh viên. 

Dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu, để nâng cao 

hiệu quả học tập trực tuyến của sinh viên Trường 

Kinh tế cần có những giải pháp thiết thực. Thứ nhất, 

thiết kế khóa học là nhân tố có tác động nhiều nhất 

đến hiệu quả học trực tuyến. Theo đó, thiết kế của 

mỗi khóa học phải đảm bảo phù hợp với hình thức 

học trực tuyến và hướng tới lợi ích cốt lõi của người 

học. Giảng viên cần đa dạng hóa các nhiệm vụ được 

cung cấp cho sinh viên, sử dụng các công cụ giảng 

dạy khác nhau, cung cấp thông tin theo nhiều cách 

(âm thanh, video, văn bản). Hình thức đánh giá và 

kết quả đạt được sau quá trình học tập cũng cần được 

nêu rõ ràng. Bên cạnh đó, các câu hỏi, bài tập cuối 

mỗi buổi học cần được bổ sung nhằm giúp củng cố 

kiến thức của sinh viên. Thứ hai, tài liệu học tập là 

nội dung bổ trợ rất quan trọng cho nội dung môn học 

và có tác động tích cực đến hiệu quả học của sinh 

viên. Các nội dung tài liệu, giáo trình cần được sắp 

xếp theo chủ đề để sinh viên thấy được bức tranh 

tổng thể của môn học. Tài liệu cần rõ ràng, càng chi 

tiết dễ hiểu càng tốt. Giảng viên có thể ghi hình, ghi 

âm bài giảng và gửi cho sinh viên sau mỗi buổi học 

vì đôi khi tốc độ phản hồi của hệ thống, ứng dụng 

học tập hoặc tốc độ mạng internet kém dẫn đến việc 

sinh viên không thể theo dõi được bài giảng một 

cách liên tục. Thứ ba, sự tương tác giữa giảng viên 

với sinh viên cũng như tương tác giữa sinh viên với 

nhau cần được tăng cường. Giảng viên có thể chia 

nhiều nhóm nhỏ, thiết kế các nhiệm vụ đòi hỏi tư 

duy sáng tạo và khả năng phân tích, trao đổi, hợp tác 

với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua sự 

tương tác, người học có thể bày tỏ ý kiến cũng như 

những đóng góp xây dựng giúp nội dung và tinh thần 
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học tập được nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến 

cho sinh viên. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập trực 

tuyến của sinh viên Trường Kinh tế, Trường Đại học 

Cần Thơ đã được tìm ra, tuy nhiênnghiên cứu chưa 

có sự kết hợp với nghiên cứu định tính thông qua 

phỏng vấn sâu giảng viên và sinh viên để có thể lý 

giải rõ nhất sự ảnh hưởng của các nhân tố. Do đó, 

các nghiên cứu tiếp theo có thể kết hợp thực hiện với 

nghiên cứu định tính (phỏng vấn chuyên sâu giảng 

viên và sinh viên) để có thể lý giải rõ nhất sự tác 

động của các nhân tố đến hiệu quả học trực tuyến 

của sinh viên. 
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học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(4), 
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